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QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Về việc quy định sử dụng quân phục của Quân đội nhân dân Việt Nam




BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996, đã

được sửa đổi, bổ sung một số điều ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 52/2002/NĐ-CP ngày 29 tháng 04 năm 2002 của Chính phủ quy

đinh quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và lễ phục của Quân đội nhân dân Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 30/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Xét đề nghị của Tổng tham mưu trưởng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

Quyết định này quy định việc sử dụng, mang mặc các loại quân phục; cách gắn cấp

hiệu, phù hiệu, phù hiệu kết hợp cấp hiệu, cành tùng, biển tên của sỹ quan, quân

nhân chuyên nghiệp (QNCN), hạ sỹ quan - binh sỹ (HSQ-BS) Quân đội nhân dân

Việt Nam.

Điều 2. Tên gọi các loại quân phục
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Quân phục của Quân đội nhân dân Việt Nam được gọi theo tên sử dụng của từng

loại quân phục; bao gồm:

1. Quân phục dự lễ.

2. Quân phục thường dùng.

3. Quân phục huấn luyện - dã ngoại.

4. Quân phục nghiệp vụ và trang phục công tác.

Điều 3. Yêu cầu thực hiện

1. Chỉ huy các cơ quan, đơn vị phải chấp hành nghiêm quy định này và các quy định

khác có liên quan của Bộ Quốc phòng; không được đưa vào sử dụng các loại quân

phục khác kiểu, khác mầu; quy định mang mặc và sử dụng quân phục trái với quy

định.

2. Mang mặc quân phục phải đồng bộ theo từng loại, từng mùa và chỉ được sử dụng

quân phục, trang phục do quân đội sản xuất, cấp phát.

3. Không dùng quân phục làm thường phục.

4. Sỹ quan, QNCN ngoài giờ làm việc, khi không làm nhiệm vụ, khi tham gia các hoạt

động vui chơi giải trí ngoài xã hội được mặc thường phục.

Chương II

CÁCH MANG MẶC VÀ SỬ DỤNG TỪNG LOẠI QUÂN PHỤC

Mục 1. QUÂN PHỤC DỰ LỄ

Điều 4. Quân phục dự lễ của sỹ quân, QNCN từ chuẩn úy trở lên

1. Đại lễ

a) Cách mang mặc:

- Đội mũ kê pi theo mầu sắc của từng quân chủng và Bộ đội Biên phòng (sau đây gọi

chung là quân chủng) trên mũ gắn quân hiệu to, có cành tùng kép mầu vàng bao

quanh quân hiệu; có quai tết mầu vàng.

- Mặc lễ phục K82 mùa đông đồng bộ theo mầu sắc của từng quân chủng; áo sơ mi

mặc trong cổ đứng, dài tay, mầu trắng; ca vát mầu đen; mang cấp hiệu trên vai áo;

cúc, sao và gạch cấp hiệu mầu vàng; trên ve cổ áo gắn cành tùng đơn mầu vàng

(cấp tướng cành tùng đơn to không có ngôi sao mầu vàng, cấp tá, cấp úy cành tùng



đơn nhỏ và một ngôi sao mầu vàng); mang biển tên trên ngực áo bên phải; đeo dải

Huân chương, Huy chương trên ngực áo bên trái; đeo Huy hiệu trên ngực áo bên

phải phía trên biển tên.

- Đi giầy da đen thấp cổ có bo ngang, có dây buộc (nữ sỹ quan không có bo ngang;

sau đây gọi chung là giầy da đen).

b) Trường hợp sử dụng:

- Dự các lễ kỷ niệm: ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/02; ngày Quốc

khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 02/9; ngày Chiến thắng 30/4; ngày

thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.

- Được mặc trong ngày Quốc khánh 02/9; ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt

Nam 22/12.

- Đội trưởng Đội Danh dự trong lễ đón tiếp, sỹ quan trong Tổ Quân kỳ.

2. Tiểu lễ mùa đông

a) Cách mang mặc:

Thực hiện như quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 4 chỉ khác: Đeo cuống Huân

chương, Huy chương thay cho dải Huân chương, Huy chương.

b) Trường hợp sử dụng:

- Mặc trong mùa đông:

+ Dự các lễ do Nhà nước, Bộ Quốc phòng, địa phương và đơn vị tổ chức ngoài các

lễ đã quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 4.

+ Dự hội nghị mừng công, đại hội Đảng, đại hội các tổ chức quần chúng ở đơn vị tổ

chức.

+ Đi công tác, học tập ở nước ngoài, Tùy viên Quốc phòng ở nước ngoài. Khi dự các

lễ của nước sở tại.

+ Được mặc trong các ngày Tết Nguyên đán.

- Mặc cả hai mùa:

+ Trong lễ đón, tiếp, tiễn các đoàn khách quốc tế, các đồng chí lãnh đạo Đảng và

Nhà nước theo nghi thức quân đội.



+ Thành viên trong đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Quân đội đi thăm chính thức các

nước.

+ Đại biểu dự đại hội Đảng toàn quân, đại hội Đảng cấp tỉnh, thành phố trực thuộc

Trung ương và đại hội Đảng toàn quốc; dự phiên khai mạc và bế mạc các kỳ họp

Quốc hội.

+ Làm nhiệm vụ xét xử trong Hội đồng xét xử, Công tố viên, thư ký tại phiên tòa

(không đeo cuống Huân chương, Huy chương, Huy hiệu).

+ Phát thanh viên truyền hình.

+ Thành viên Ban Lễ tang, Ban Tổ chức lễ tang, thành viên các đoàn viếng trong lễ

Quốc tang, lễ tang Nhà nước; sỹ quan túc trực và dẫn viếng trong lễ tang cho cán bộ

từ Thiếu tá trở lên.

3. Tiểu lễ mùa hè

a) Cách mang mặc:

- Đội mũ kê pi, đi giầy như quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 4.

- Mặc lễ phục K82 mùa hè theo mầu sắc của từng quân chủng, mang cấp hiệu trên

vai áo; cúc, sao và gạch cấp hiệu mầu vàng; trên ve cổ áo gắn cành tùng đơn mầu

vàng (cấp tướng cành tùng đơn to không có ngôi sao mầu vàng, cấp tá, cấp úy cành

tùng đơn nhỏ và một ngôi sao mầu vàng); mang biển tên trên ngực áo bên phải; đeo

cuống Huân chương, Huy chương trên ngực áo bên trái, đeo Huy hiệu trên ngực áo

bên phải phía trên biển tên.

b) Trường hợp sử dụng:

- Dự các lễ do đơn vị tổ chức.

- Dự hội nghị mừng công, đại hội Đảng, đại hội các tổ chức quần chúng do đơn vị tổ

chức.

- Đi công tác, học tập ở nước ngoài, Tùy viên Quốc phòng ở nước ngoài. Khi dự các

lễ của nước sở tại.

- Được mặc trong ngày Chiến thắng 30/4.

Điều 5. Quân phục dự lễ của hạ sỹ quan - binh sỹ

1. Cách mang mặc:



- Đội mũ kê pi theo mầu sắc của từng quân chủng, Hải quân đội mũ có dải; trên mũ

gắn quân hiệu to, có cành tùng kép mầu bạc bao quanh quân hiệu (trường hợp chưa

cấp mũ kê pi đội mũ mềm K08, trên mũ gắn quân hiệu nhỏ) .

- Mặc quân phục K03 theo mầu sắc của từng quân chủng; Hải quân mặc quân phục

K82. Nữ quân nhân mặc quân phục K82 mầu xanh lá cây (Hải quân mầu tím than,

mùa hè áo mầu trắng).

- Mang cấp hiệu trên vai áo; mang nền phù hiệu có gắn hình quân chủng, binh

chủng, ngành nghề chuyên môn trên ve cổ áo; nam Hải quân mang cấp hiệu có gắn

hình quân chủng, binh chủng, ngành nghề chuyên môn trên bả vai áo. Trên ngực áo

bên phải in biển tên mầu trắng (quân phục Hải quân mùa hè mầu xanh đen).

- Mang thắt lưng nhỏ, khóa thắt lưng ở giữa trước bụng.

- Đeo dải hoặc cuống Huân chương, Huy chương trên ngực áo bên trái, đeo Huy

hiệu trên ngực áo bên phải phía trên biển tên (nếu có).

- Đi giầy vải cao cổ.

2. Trường hợp sử dụng:

a) Mặc có đeo dải Huân chương, Huy chương:

- Dự lễ kỷ niệm: Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 03/02; ngày Quốc khánh

02/9; ngày Chiến thắng 30/4; ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.

- Được mặc trong ngày Quốc khánh 02/9; ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt

Nam 22/12. Chiến sỹ bảo vệ Quân kỳ trong tổ Quân kỳ; chiến sỹ danh dự trong lễ

đón tiếp ở đơn vị.

b) Mặc có đeo cuống Huân chương, Huy chương:

- Dự các lễ do Nhà nước, Bộ Quốc phòng và đơn vị tổ chức ngoài các lễ quy định khi

đeo dải Huân chương.

- Được mặc trong các ngày Tết Nguyên đán.

- Dự hội nghị mừng công, đại hội Đảng, đại hội các tổ chức quần chúng do đơn vị tổ

chức.

Điều 6. Quân phục dự lễ của học viên đào tạo sỹ quan

1. Mùa đông


